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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Tín  

Các Hội thẩm nhân dân:   

Ông Trần Trực 

 Bà Thái Thị Đang 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Bảo Trâm – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Giỏi Mạnh Phi - Kiểm sát viên. 

 Ngày 14 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 44/2017/TLST-

DS ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2017/QĐXXST-DS 

ngày 23 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Lan H, sinh năm: 1964 

 Cư trú tại: Thôn A, xã D, huyện D.K, Khánh Hòa; có mặt. 

 - Bị đơn: Ông Trần Ngọc T, sinh năm: 1982 

 Cư trú tại: Thôn A, xã D, huyện D.K, Khánh Hòa; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

- Tại đơn khởi kiện ngày 15/5/2017, các lời khai và tại phiên tòa, nguyên đơn 

bà Nguyễn Thị Lan H trình bày:  

Khoảng 06 giờ ngày 22/12/2016, khi bà H đang hốt trấu tại nhà máy gạo bà 

7 Nhuận (tên thường gọi) thì thấy ông Trần Ngọc T chạy xe máy ngang qua, bà H 

có nói ông T tại sao hôm qua (ngày 21/12/2016), ông T đánh anh của bà H (ông 

Nguyễn Thái M); khi hai bên đang nói qua lại thì ông T dùng tay đấm 02 cái vào 

vùng ngực của bà H (lúc này ông T vẫn đang ngồi trên xe máy), tiếp đó, ông T 
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xuống xe đánh nhiều cái vào vùng mặt của bà H (cụ thể đánh bao nhiêu cái bà H 

không nhớ) làm bà H té xuống đất và bị ngất xỉu. Sau đó, bà H được đưa đến đến 

Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh để khám và đã nhập viện điều trị thương tích 

thời gian 06 ngày (từ ngày 22/12/2016 đến ngày 27/12/2016). Từ khi xảy ra sự 

việc đến nay, ông T không hỏi thăm sức khỏe và chưa bồi thường thiệt hại đã gây 

ra cho bà H.  

Nay, bà H yêu cầu ông Trần Ngọc T bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm 

phạm tổng số tiền là 1.998.000đ; trong đó, chi phí khám, điều trị thương tích là 

798.000đ, tiền thu nhập thực tế bị mất trong 6 ngày nhập viện điều trị là 

1.200.000đ (200.000đ/ngày); ngoài ra, bà H không yêu cầu ông T bồi thường bất 

kỳ khoản nào khác.  

 - Tại bản khai ngày 21/7/2017, bị đơn ông Trần Ngọc T trình bày:  

Khoảng 06 giờ ngày 22/12/2016, khi ông T điều khiển xe máy chạy ngang 

qua nhà máy gạo bà 7 Nhuận thì gặp bà H đang hốt trấu, nghe bà H có nói “ê thằng 

kia” nên ông T dừng xe lại. Bà H tiến lại chỗ ông T và hai bên nói, chửi qua lại. Do 

bà H áp sát người ông T nên ông T có dùng tay đẩy bà H làm bà H ngã xuống đất. 

Ông T xác định quá trình xô xát chỉ có ông T và bà H; nguyên nhân dẫn đến việc 

này là do trước đó giữa ông T và anh của bà H (ông M) có xảy ra mâu thuẫn, xô 

xát nhau. Ông T đồng ý bồi thường thiệt hại số tiền 1.998.000 đồng cho bà H. 

- Ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh: 

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước 

thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa 

đã tuân thủ đúng quy định pháp luật tố tụng; những người tham gia tố tụng đã thực 

hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật. 

 Về nội dung: Sau khi xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của các đương sự tại 

phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử 

căn cứ vào các Điều 584 và 590 của Bộ luật Dân sự, chấp nhận yêu cầu của 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị Lan H. Buộc bị đơn ông Trần Ngọc T bồi thường thiệt 

hại cho bà Nguyễn Thị Lan H số tiền là 1.998.000 đồng. 

Về án phí: Bị đơn ông Trần Ngọc T phải chịu án phí dân sự theo quy định 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1]. Về thủ tục tố tụng: Bị đơn ông Trần Ngọc T vắng mặt tại phiên tòa 

nhưng đã có lời khai tại Tòa án và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; căn cứ khoản 1 

Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt ông T.  
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 [2]. Về nội dung: 

[2.1]. Xuất phát từ việc mâu thuẫn trước đó giữa ông T và ông M, sáng ngày 

22/12/2016, giữa bà H và ông T xảy ra việc kình cãi nhau. Bà H khai trong lúc 

giữa hai bên có lời qua tiếng lại thì ông T đã dùng tay đấm vào vùng ngực, vùng 

mặt của bà H làm bà bị ngã xuống đất, hậu quả bà phải nhập viện khám và điều trị 

thương tích 06 ngày. Ông T khai có dùng tay đẩy bà H làm bà H ngã xuống đất. 

Xét thấy, theo Giấy chứng nhận thương tích số 351/CN ngày 27/12/2016 của 

Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh cấp cho bà Nguyễn Thị Lan H thể hiện tình 

trạng thương tích lúc vào viện: Sưng đau vùng mặt, tức ngực. Đồng thời, theo Giấy 

ra viện do Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh cấp cho bà Nguyễn Thị Lan H ngày 

27/12/2016 thể hiện bà H vào viện lúc 07 giờ 30 phút ngày 22/12/2016 và ra viện 

lúc 17 giờ 00 ngày 27/12/2016; chuẩn đoán: Chấn thương phần mềm do ẩu đả. Sau 

khi xuất viện, bà H đã làm đơn tố cáo yêu cầu Công an xã Diên Phú giải quyết sự 

việc ông T đánh bà gây thương tích. Ngày 25/4/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Diên Phú có Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với 

ông Trần Ngọc T vì đã có hành vi xâm hại sức khỏe người khác (bà H). Ông T 

đồng ý với Quyết định xử phạt hành chính nêu trên và cam đoan sẽ không tái 

phạm. Từ những chứng cứ nêu trên, có cơ sở khẳng định thương tích của bà H là 

do ông T gây ra.  

[2.2]. Bà H yêu cầu ông Trần Ngọc T bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị 

xâm phạm tổng số tiền là 1.998.000đ; trong đó, chi phí khám, điều trị thương tích 

là 798.000đ, tiền thu nhập thực tế bị mất trong 6 ngày nhập viện điều trị là 

1.200.000đ; ngoài ra, không yêu cầu bồi thường bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào khác. 

Xét thấy, đây là những khoản chi phí, thiệt hại thực tế, hợp lý, được bị đơn chấp 

nhận và phù hợp quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn.  

[3]. Về án phí dân sự: Bị đơn ông T phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm tương 

ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận là 300.000 đồng (tranh 

chấp về dân sự có giá ngạch từ 6.000.000 đồng trở xuống).  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào Điều 147, khoản 1 Điều 228, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào Điều 584, Điều 585, Điều 586 và Điều 590 của Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ vào Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 
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1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc bị đơn ông Trần 

Ngọc T phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho bà Nguyễn Thị 

Lan H số tiền là 1.998.000đ (Một triệu chín trăm chín mươi tám nghìn đồng). 

2. Án phí: Ông Trần Ngọc T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000đ 

(Ba trăm nghìn đồng).  

3. Quy định: Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ 

ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành 

án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 

2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

4. Quyền kháng cáo: Bà Nguyễn Thị Lan H được quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; ông Trần Ngọc T được quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

theo quy định của pháp luật. 

          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

* Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND huyện Diên Khánh; 

- Chi cục THADS huyện Diên Khánh;    (Đã ký) 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ, án văn.                

            Nguyễn Trung Tín 

 

 

 


